
PHỤ LỤC: BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

1

Bộ xét nghiệm
định lượng C-
Peptide

CMG0201,
CMG0202,
CMG0203,
CMG0204,
CMG0205

Hộp 1 x 50 xét
nghiệm,  Hộp 1
x 100 xét
nghiệm,  Hộp 2
x 100 xét
nghiệm,  Hộp 5
x 100 xét
nghiệm,  Hộp 2
x 50 xét nghiệm

AUTOBIO
DIAGNOSTIC
S CO., LTD.

No.199, 15th
Ave, National
Eco & Tech
Zone, 450016
Zhengzhou

CHINA
C-Peptide CLIA
Microparticles

2
Bộ xét nghiệm
định lượng Insulin

CMG0101,
CMG0102,
CMG0103,
CMG0104,
CMG0105

Hộp 1 x 50 xét
nghiệm,  Hộp 1
x 100 xét
nghiệm,  Hộp 2
x 100 xét
nghiệm,  Hộp 5
x 100 xét
nghiệm,  Hộp 2
x 50 xét nghiệm

AUTOBIO
DIAGNOSTIC
S CO., LTD.

No.199, 15th
Ave, National
Eco & Tech
Zone, 450016
Zhengzhou

CHINA
Insulin CLIA
Microparticles


